
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 21 (06/02/2023 - 10/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A
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/0
2/
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23

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phục vụ bản thân” Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Unit 5 - Where's the ball? - Lesson 4 Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh Unit 5 - Where's the ball? - Lesson 5 Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Chuyện bốn mùa Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Đọc Chuyện bốn mùa Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Phép chia Nguyễn Đăng Hiền Thảo
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02
3) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Phép chia Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Đọc Đầm sen Nguyễn Đăng Hiền Thảo

4 Tiếng Việt Nghe - viết Đầm sen Phân biệt êu/uê; l/n, in/inh Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Anh Move up 2 - Unit 4: Transportation  - Lesson 3 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Move up 2 - Unit 4: Transportation  - Lesson 4 Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Kỹ năng sống
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 (0
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02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 5 - Where's the ball? - Lesson 6 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Unit 5 - Where's the ball? - Workbook Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Thực hành và trải nghiệm Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Việt Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt MRVT Bốn mùa Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà (tiết 2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
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1 Toán Số bị chia - Số chia -Thương Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 TNXH Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa S, Sông sâu sóng cả Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU
1 HĐTN HĐGDTCĐ: Chơi trò chơi ‘Tiếp sức”. Nhận biết những việc nhà em có thể thực hiệnNguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Robotics
3 TNXH Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
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1 Tiếng Việt Nói và đáp lời mời, lời khen ngợi Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tiếp theo) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Bảng chia 2 Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về bốn mùa Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 HĐTN SHL: Tìm hiểu việc làm chăm sóc và phục vụ bản thân Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Ôn Tiếng Việt Ôn chính tả Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 21 (06/02/2023 - 10/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A
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/0
2/
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SÁNG

1 HĐTN SHDC: Hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phục vụ bản thân” Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Anh Unit 5 - Where's the ball? - Lesson 4 Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Phép chia Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Chuyện bốn mùa Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc Chuyện bốn mùa Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Anh Unit 5 - Where's the ball? - Lesson 5 Phan Thị Ngọc Hồng
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1 Tiếng Việt Viết chữ hoa S, Sông sâu sóng cả Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Phép chia Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Tiếng Việt Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
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CHIỀU 2 Robotics Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Kỹ năng sống Nguyễn Kiều Bích Phượng
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1 Tiếng Việt Đọc Đầm sen Nguyễn Kiều Bích Phượng

2 Tiếng Việt Nghe - viết Đầm sen Phân biệt êu/uê; l/n, in/inh Nguyễn Kiều Bích Phượng

3 Tiếng Anh Move up 2 - Unit 4: Transportation  - Lesson 3 Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Move up 2 - Unit 4: Transportation  - Lesson 4 Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Thực hành và trải nghiệm Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt MRVT Bốn mùa Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
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1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Số bị chia - Số chia -Thương Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Việt Nói và đáp lời mời, lời khen ngợi Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 TNXH Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về bốn mùa Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN HĐGDTCĐ: Chơi trò chơi ‘Tiếp sức”. Nhận biết những việc nhà em có thể thực hiệnNguyễn Kiều Bích Phượng
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1 Tiếng Anh Unit 5 - Where's the ball? - Lesson 6 Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Unit 5 - Where's the ball? - Workbook Phan Thị Ngọc Hồng
3 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tiếp theo) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Toán Bảng chia 2 Nguyễn Kiều Bích Phượng
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CHIỀU
1 TNXH Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 HD Ôn tập Ôn chính tả Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHL: Tìm hiểu việc làm chăm sóc và phục vụ bản thân Nguyễn Kiều Bích Phượng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 21 (06/02/2023 - 10/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
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/0
2/
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)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phục vụ bản thân” Hoàng Thị Phương
2 Toán Phép chia Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Unit 5 - Where's the ball? - Lesson 4 Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Unit 5 - Where's the ball? - Lesson 5 Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Chuyện bốn mùa Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc Chuyện bốn mùa Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa S, Sông sâu sóng cả Hoàng Thị Phương
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1 Tiếng Việt Nghe - viết Đầm sen Phân biệt êu/uê; l/n, in/inh Hoàng Thị Phương
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3) SÁNG 2 Toán Phép chia Hoàng Thị Phương

3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Tiếng Việt Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Move up 2 - Unit 4: Transportation  - Lesson 3 Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Move up 2 - Unit 4: Transportation  - Lesson 4 Phan Thị Ngọc Hồng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
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3) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 5 - Where's the ball? - Lesson 6 Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Unit 5 - Where's the ball? - Workbook Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Thực hành và trải nghiệm Hoàng Thị Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Kỹ năng sống Hoàng Thị Phương
2 Robotics Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Đọc Đầm sen Hoàng Thị Phương
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1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Số bị chia - Số chia -Thương Hoàng Thị Phương
3 HĐTN HĐGDTCĐ: Chơi trò chơi ‘Tiếp sức”. Nhận biết những việc nhà em có thể thực hiệnHoàng Thị Phương
4 TNXH Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 1) Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt MRVT Bốn mùa Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Nói và đáp lời mời, lời khen ngợi Hoàng Thị Phương
3 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà (tiết 2) Hoàng Thị Phương
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1 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tiếp theo) Hoàng Thị Phương
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2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về bốn mùa Hoàng Thị Phương
4 Toán Bảng chia 2 Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 TNXH Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 2) Hoàng Thị Phương
2 HD Ôn tập Ôn chính tả Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHL: Tìm hiểu việc làm chăm sóc và phục vụ bản thân Hoàng Thị Phương


